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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đối với Dự án “Nhà máy Schramm SSCP Vina Bắc Ninh” 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án “Nhà máy Schramm SSCP Vina Bắc Ninh” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH Schramm SSCP Hà Nội (sau đây gọi là Chủ Dự án) thực hiện tại Lô I4-1, KCN Quế Võ , tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật (trừ trường hợp được miễn tham vấn).

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và những yêu cầu nêu tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 124/QĐ-STNMT ngày 19/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh; Chủ tịch UBND huyện Quế Võ; Công ty TNHH Schramm SSCP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh (trả kết quả);
- CCBVMT thuộc Sở TN&MT (lưu hồ sơ);

- VP UBND tỉnh: CVP, NN.TN;
- L​ưu: VT.
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PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

NHÀ MÁY SCHRAMM SSCP VINA BẮC NINH
(Kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-UBND ngày  30  tháng 11 năm 2021
 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

1. Thông tin về dự án
- Tên dự án: Nhà máy Schramm SSCP Vina Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Schramm SSCP Hà Nội.

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô I4-1, KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Diện tích thực hiện dự án: 11.924,8m2.

- Quy mô, công suất:

+ Sản xuất và pha chế sơn cho đồ nhựa, kim loại (vỏ điện thoại di động, linh kiện ô tô, xe máy, máy tính xách tay, đồ điện tử...) với công suất 15.400.000 kg/năm (tương đương 15.400 tấn sản phẩm/năm);

+ Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu (không bao gồm lĩnh vực phân phối) các loại sơn, nguyên phụ liệu sản xuất sơn và pha chế sơn cho đồ nhựa, kim loại (vỏ điện thoại di động, linh kiện ô tô, xe máy, máy tính xách tay, đồ điện tử...) với công suất 11.000.000 kg/năm (tương đương 11.000 tấn sản phẩm/năm).

- Công nghệ sản xuất: 
+ Công nghệ sản xuất và pha chế sơn dung môi cho đồ nhựa, kim loại:

Nguyên liệu ( Nạp nguyên liệu ( Phân tán, khuấy trộn ( Kiểm tra ( Lọc ( Đóng gói ( Nhập kho.

+ Công nghệ sản xuất và pha chế sơn bột cho đồ nhựa, kim loại: 
Nguyên liệu ( Tiền trộn ( Trộn ( Đùn ( Nghiền, sàng lọc, đóng gói ( Lưu kho.

+ Quy trình xuất nhập khẩu (không bao gồm lĩnh vực phân phối) các loại sơn, nguyên phụ liệu sản xuất sơn và pha chế sơn cho đồ nhựa, kim loại (vỏ điện thoại di động, linh kiện ô tô, xe máy, máy tính xách tay, đồ điện tử...):

Hàng hóa ( Lưu kho ( Xuất hàng.
- Các hạng mục công trình chính: Văn phòng diện tích 801,05m2; Xưởng sản xuất sơn dung môi diện tích 1.083,17m2; Xưởng sản xuất sơn bột diện tích 1.737,73 m2; Kho sơn dung môi diện tích 696.71m2; Kho sơn bột diện tích 976,52m2; Khu máy trộn sơn bột công nghệ diện tích 361,2m2; Khu phòng thí nghiệm 128,31 m2; Khu phòng sơn mẫu diện tích 112,32m2.
2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án

- Tác động của nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt;

+ Nước thải sản xuất;

- Tác động của bụi, khí thải: 

+ Từ dây chuyền sản xuất và pha chế sơn dung môi: từ công đoạn trộn, từ công đoạn kiểm tra chất lượng sơn (tại phòng thí nghiệm và phòng sơn mẫu);

+ Từ dây chuyền sản xuất sơn bột: từ công đoạn nạp liệu.

- Tác động của chất thải rắn:

+ Chất thải rắn sinh hoạt.

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Tác động của chất thải nguy hại.
2.2. Quy mô, tính chất của nước thải

- Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 5,625 m3/ngày đêm.
- Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh bồn trộn và vệ sinh nhà xưởng khoảng 50 m3/ngày đêm; phát sinh từ quá trình dập bụi sơn khoảng 16m3/năm.

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải

- Từ dây chuyền sản xuất và pha chế sơn dung môi:

+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình trộn: Nồng độ bụi phát sinh khoảng 10,57 mg/m3; Nồng độ khí thải phát sinh khoảng 12.272 mg/m3
+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình kiểm tra chất lượng sơn: Nồng độ bụi, khí thải phát sinh tại phòng thí nghiệm khoảng 29,32 mg/m3; Nồng độ bụi, khí thải phát sinh tại phòng sơn mẫu khoảng 66,99 mg/m3;
- Từ dây chuyền sản xuất sơn bột:
+ Bụi phát sinh từ quá trình nạp liệu trong dây chuyền sản xuất sơn bột: Nồng độ phát sinh từ công đoạn nạp liệu khoảng 45,8 mg/m3.

2.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường:

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 37,5 kg/ngày.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Bìa carton, vỏ hộp, bao bì thải không chứa thành phần nguy hại 9.000 kg/năm; Túi nilon thải 8.000 kg/năm.
2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:

Bóng đèn huỳnh quang thải 10 kg/năm; Hộp mực in thải 10 kg/năm; Giẻ lau, găng tay dính CTNH thải bỏ 67.746 kg/năm; Cặn sơn, sơn thải 63.427 kg/năm; Nước thải lẫn sơn 16.640 kg/năm; Dung môi thải 183.701 kg/năm; Bao bì cứng thải bằng kim loại 1.526.000 kg/năm; Bao bì cứng thải bằng nhựa 25.000 kg/năm; Dầu mỡ bôi trơn tổng hợp thải 500 kg/năm; Than hoạt tính thải bỏ 2.342,25 kg/năm.

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

3.1. Về thu gom và xử lý nước thải:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh của Công ty được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn sau đó dẫn vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 07 m3/ngày.đêm, công nghệ xử lý bằng phương pháp sinh học.
Quy trình xử lý:

Nước thải sinh hoạt (sau khi xử lý sơ bộ) ( Bể gom ( Bể điều hòa ( Bể thiếu khí ( Bể lọc vi sinh dạng sợi 1( Bể lọc vi sinh dạng sợi 2 ( Bể chứa nước sau xử lý.
Thông số kỹ thuật:

+ Bể gom: 1,5 m3;

+ Bể điều hòa: 3,6 m3;
+ Bể thiếu khí: 0,96 m3;
+ Bể lọc vi sinh dạng sợi 1: 1,2 m3;
+ Bể lọc vi sinh dạng sợi 2: 1,2 m3;
+ Bể chứa bùn: 0,48 m3;

+ Bể chứa nước sau xử lý: 0,48 m3.
- Nước thải sản xuất phát sinh quá trình vệ sinh bồn trộn và vệ sinh nhà xưởng được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 120m3/ngày đêm, công nghệ xử lý hóa lý kết hợp sinh học.

Quy trình xử lý:

Nước thải sản xuất ( Bể thu gom ( Bể điều hòa ( Bể tuyển nổi ( Bể MBR ( Bể nước sạch ( Đèn UV ( Môi trường.

Thông số kỹ thuật:

+ Bể thu gom: 21 m3;

+ Bể điều hòa: 10,5 m3;

+ Bể tuyển nổi: 10,5 m3;

+ Bể MBR: 7,35 m3;

+ Bể nước sạch: 3,5 m3.

Điểm xả thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN.
Quy chuẩn so sánh: Đạt Tiêu chuẩn của KCN Quế Võ.
- Nước thải phát sinh từ quá trình dập bụi sơn: được thu gom, lưu giữ và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý.

3.2. Về thu gom và xử lý bụi, khí thải

* Đối với bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất và pha chế sơn dung môi:

- Đầu tư xây dựng 03 hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn kiểm tra chất lượng sơn (tại buồng phun sơn) (hệ thống số 01, 02, 03) bằng hệ thống thu bụi bằng buồng dập bụi sơn và xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ (sử dụng than hoạt tính).
Quy trình xử lý:
Bụi, khí thải ( Buồng dập bụi sơn ( Quạt hút ( Buồng hấp phụ (sử dụng than hoạt tính) ( Ống thoát khí ( Môi trường.
Thông số của mỗi hệ thống xử lý:
+ Buồng dập bụi sơn: kích thước chiều dài 7m, chiều rộng 6m, chiều cao 3m.
+ Quạt hút: lưu lượng 27.000m3/h; công suất 30kW.

+ Buồng hấp phụ: chiều dài 4m, chiều rộng 2m, chiều cao 2,53m.

+ Ống thoát khí: đường kính 0,875m, chiều cao 4,799m.

- Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn kiểm tra chất lượng sơn (tại phòng thí nghiệm) (hệ thống số 04) bằng phương pháp hấp phụ (sử dụng than hoạt tính).

Quy trình xử lý:

Bụi, khí thải ( Chụp hút ( Quạt hút ( Buồng hấp phụ (sử dụng than hoạt tính) ( Ống thoát khí ( Môi trường.
Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý số 04:

+ Chụp hút: 19 chiếc (trong đó 10 chiếc với kích thước chiều dài 0,47m, chiều rộng 0,38m; 05 chiếc với kích thước chiều dài 0,5m, chiều rộng 0,4m; 02 chiếc với kích thước chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,7m; 02 chiếc với kích thước chiều dài 0,5m, chiều rộng 0,3m).

+ Quạt hút: lưu lượng 27.000m3/h; công suất 30kW.

+ Buồng hấp phụ: chiều dài 4m, chiều rộng 2m, chiều cao 2,53m.

+ Ống thoát khí: đường kính 2m, chiều cao 3m.
- Đầu tư lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh công đoạn trộn (toàn bộ nhà xưởng) (hệ thống số 05, 06) bằng phương pháp hấp phụ (sử dụng than hoạt tính).

Quy trình xử lý:

Bụi, khí thải ( Chụp hút ( Quạt hút ( Buồng hấp phụ (sử dụng than hoạt tính) ( Ống thoát khí ( Môi trường.
Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý số 05:

+ Chụp hút: 46 chiếc (trong đó 02 chiếc với kích thước chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,5m; 01 chiếc với kích thước chiều dài 1,5m, chiều rộng 1m; 01 chiếc với kích thước chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m; 07 chiếc với đường kính 0,1m; 35 chiếc với kích thước chiều dài 0,45m, chiều rộng 0,4m).

+ Quạt hút: lưu lượng 36.000m3/h; công suất 75 kW.

+ Buồng hấp phụ: chiều dài 3,8m, chiều rộng 2m, chiều cao 2m.

+ Ống thoát khí: đường kính 0,875m, chiều cao 4,799m.

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý số 06:
+ Chụp hút: 30 chiếc (trong đó 05 chiếc với đường kính 0,1m; 08 chiếc với đường kính 0,2m; 14 chiếc với kích thước chiều dài 0,45m, chiều rộng 0,4m; 01 chiếc với kích thước chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m; 02 chiếc với kích thước chiều dài 2m, chiều rộng 0,9m).
+ Quạt hút: lưu lượng 27.000m3/h; công suất 30 kW.

+ Buồng hấp phụ: chiều dài 3,45m, chiều rộng 2,1m, chiều cao 2,2m.

+ Ống thoát khí: đường kính 0,875m, chiều cao 4,799m.
* Đối với bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất sơn bột: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý từ công đoạn nạp liệu tại khu vực phòng trộn sơn bột công nghệ và 01 hệ thống xử lý từ khu vực nhà xưởng sản xuất sơn bột bằng thiết bị lọc bụi túi vải (hệ thống số 07, 08).

Quy trình xử lý:
Bụi ( Chụp hút ( Hệ thống ống dẫn khí chính ( Thiết bị lọc bụi túi vải ( Ống thoát khí ( Môi trường.

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý số 07:

+ Chụp hút: 13 chiếc với 07 chiếc kích thước đường kính 1,1m; 04 chiếc với kích thước chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,5m; 01 chiếc với kích thước chiều dài 0,6m, chiều rộng 0,3m; 01 chiếc với kích thước chiều dài 0,02m, chiều rộng 0,01m.

+ Hệ thống ống dẫn khí chính: chiều dài 06m.

+ Thiết bị lọc bụi túi vải: đường kính 2,172m, cao 7m;

+ Quạt hút: công suất 40kW, lưu lượng 48.000 m3/h.

+ Ống thoát khí: đường kính 0,3m, chiều cao 05m.

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý số 08:

+ Chụp hút: 09 chiếc với 02 chiếc kích thước đường kính 1,1m; 01 chiếc với kích thước chiều dài 0,02m, chiều rộng 0,04m; 01 chiếc với kích thước chiều dài 0,06m, chiều rộng 0,03m; 01 chiếc với kích thước chiều dài 0,03m, chiều rộng 0,015m; 01 chiếc có kích thước chiều dài 0,3m, chiều rộng 0,15m; 01 chiếc với kích thước chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,5m; 01 chiếc với kích thước  chiều dài 0,15m, chiều rộng 0,15m; 01 chiếc với kích thước chiều dài 0,02m, chiều rộng 0,01m.

+ Hệ thống ống dẫn khí chính: chiều dài 3,2m.

+ Thiết bị lọc bụi túi vải: đường kính 2,172m, cao 7m;

+ Quạt hút: công suất 78KW, lưu lượng 92.900 m3/h.

+ Ống thoát khí: đường kính 0,3m, chiều cao 05m.

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường: 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Được phân loại tại nguồn, sau đó được thu gom và lưu giữ tại khu vực lưu giữ có diện tích 20,46m2; 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: Được phân loại tại nguồn, sau đó được thu gom và lưu giữ tại khu vực lưu giữ có diện tích 20,46m2; 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: Được phân loại tại nguồn, sau đó được thu gom và lưu giữ tại khu vực lưu giữ có diện tích 78m2; Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án

- 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 07m3/ngày đêm.
- 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 120m3/ngày đêm.
- 08 hệ thống xử lý bụi, khí thải.

- 01 khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt.

- 01 khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- 01 khu vực lưu giữ chất thải nguy hại.
5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án

5.1. Quan trắc môi trường nước thải, khí thải giai đoạn vận hành thử nghiệm: theo đúng quy định tại Khoản 01, khoản 02, Điều 10, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
5.2. Quan trắc giai đoạn vận hành thương mại:

*) Giám sát nước thải:
- Vị trí quan trắc: 01 mẫu trước và 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thoát vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN.
+ Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, tổng dầu mỡ khoáng, amoni (tính theo N), tổng Nitơ, tổng phốt pho (tính theo P), chất rắn lơ lửng, Coliform.
- Vị trí quan trắc: 01 mẫu trước và 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải sản xuất trước khi thoát vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN.
+ Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, tổng dầu mỡ khoáng, amoni (tính theo N), tổng Nitơ, tổng phốt pho (tính theo P), chất rắn lơ lửng, Coliform, Clorua, Sunfua, Zn, Cr (III), Cr (VI), Fe.

- Tần suất quan trắc: 03 tháng 1 lần.
- Tiêu chuẩn so sánh: Theo Tiêu chuẩn KCN Quế Võ.

*) Giám sát khí thải:

- Vị trí quan trắc: Tại các ống thoát khí của các hệ thống xử lý bụi, khí thải của dây chuyền sản xuất và pha chế sơn dung môi (hệ thống số 01-06).

+ Chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, Bụi tổng, CO, NOx (tính theo NO2), SO2, Xylen, Toluen, Phenol, Metyl axetat, n-hexan, n-butanol, Etylaxetat và các hợp chất vô cơ, hữu cơ khác (trong trường hợp có sử dụng).
- Vị trí quan trắc: Tại các ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất sơn bột (hệ thống số 07, 08).
+ Chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, Bụi tổng, CO, NOx (tính theo NO2), SO2 và các hợp chất vô cơ, hữu cơ khác (trong trường hợp có sử dụng).
- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần.
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh hiện hành:  QCVN 19:2009/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ với Kp=0,8, Kv=1 và QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.


























































































PAGE  

